PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

  TRƯỜNG TH LÊ LỢI


KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 3 – TH42
Năm học 2019-2020
	TT
	HỌ TÊN
	NỘI DUNG 3 - TH9 
	GHI CHÚ

	
	
	Kiến thức
	Vận dụng
	

	1
	Nguyễn Thị Oanh
	4.5
	4.0
	8.5

	2
	Nguyễn Thị  Thanh Thủy
	4.5
	4.5
	9

	3
	Trần Thị Hà 
	4
	4
	8

	4
	Trần Thị Vân Anh
	5
	4
	9

	5
	Vũ Thị Việt Trinh
	5
	4
	9

	6
	Nguyễn Thị Hạnh 75
	5
	4
	9

	7
	Đỗ Thị Hiền
	4.5
	4
	8.5

	8
	Nguyễn Thị Duyên
	5
	4
	9

	9
	Nguyễn Thị Mai Hường
	4
	4
	8

	10
	Nguyễn Thu Trang
	4.5
	4.5
	9

	11
	Nguyễn Thị Thanh
	4.0
	4.0
	8

	12
	Nguyễn Thị Hạnh 80
	4.5
	4,5
	9

	13
	Nguyễn Thị Vượng
	4.0
	4.0
	8

	14
	Dương Thị Hậu
	4.5
	4.5
	9

	15
	Đào Thị Thủy
	4.0
	4.0
	8

	16
	Nguyễn Thị Thoa
	4
	4
	8

	17
	Nguyễn Thanh Lam
	4.5
	4
	8.5

	18
	Lý Thị Kim Thoa
	4
	4
	8

	19
	Hoàng Thị Lan Phương
	4
	4
	8

	20
	Nguyễn Thị Liên
	4.5
	4
	8.5

	21
	Phí Thị Thu
	4.5
	4.5
	9

	22
	Phạm Thị Thu Hằng
	4.5
	4.5
	9

	23
	Bùi Thị Thắm
	4.5
	4.5
	9

	24
	Phạm Thị Hồng Hiên
	4.5
	4.5
	9

	25
	Đỗ Thị Hoa
	4.5
	4
	8.5

	26
	Dương Triệu A Ly
	4
	4
	8

	27
	Vũ Thị Hồng Hạnh
	4
	4
	8

	28
	Nông Thị Thanh Mai
	5
	4
	9

	29
	Phạm Thị Thanh Hòa
	4.5
	4
	8.5

	30
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	4.5
	3.5
	8

	31
	Lê Thị Hương Thảo
	4.5
	3.5
	8

	32
	Đoàn Thị Hồng Hoa
	4.5
	4
	8.5

	33
	Bùi Thị Như
	4.5
	4.5
	9

	34
	Nguyễn Minh Tuệ
	4
	4
	7,5

	35
	Phạm Hương Lan
	4.5
	4
	8.5

	36
	Lê Thị Biên
	4.5
	4.5
	9

	37
	Lâm Thị Trang
	5
	4
	9

	38
	Nguyễn Vân Thương
	4.5
	4.5
	9

	39
	Quách Thị Bích Huệ
	4.5
	4.5
	9

	40
	Đinh Thị Nhung
	4
	4
	8

	41
	Nguyễn Thị Hương Lan
	4,5
	4,5
	9

	42
	Dương Thị Lành
	4
	4
	8

	43
	Phạm Thị Thu Hằng 78
	4,5
	4,5
	9


	XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG
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